
Xuất bến Nhập bến

62 Nguyễn Tùng Hoài Thanh BĐ-96334-TS 17.2 410 06-08-2021 22-08-2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

63 Dương Lai Hoài Thanh BĐ-96458-TS 19.05 640 27-08-2021 22-09-2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

64 Võ Thanh Sơ Hoài Thanh BĐ-95816-TS 20.4 460 29-08-2021 20-09-2021 Lần 1

Qui Nhơn Ba ngòi

65 Võ Thanh Sơ Hoài Thanh BĐ-95816-TS 20.4 460 26-09-2021 16-10-2021 Lần 2

Ba ngòi Qui Nhơn

66 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97788-TS 22.4 820 24-09-2021 17-10-2021 Lần 4

Ba ngòi Qui Nhơn

67 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97445-TS 22.9 855 22-09-2021 20-10-2021 Lần 3

Qui Nhơn Ba ngòi

68 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98149-TS 22.8 730 01-09-2021 20-09-2021 Lần 3

Tam Quan Qui Nhơn

69 Phạm Ngọc Minh Hoài Thanh BĐ-96840-TS 22.5 730 24-09-2021 17-10-2021 Lần 3

Ba ngòi Ba ngòi

70 Huỳnh Hữu Tài Hoài Thanh BĐ-97449-TS 21.4 800 23-08-2021 20-10-2021 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

71 Nguyễn Công Điện Hoài Thanh BĐ-98083-TS 24.1 930 23-09-2021 18-10-2021 Lần 3

Cà Ná Qui Nhơn

72 Nguyễn Tình Hoài Thanh BĐ-96986-TS 20.1 705 29-08-2021 17-09-2021 Lần 4

Tam Quan Qui Nhơn

73 Nguyễn Đây Hoài Thanh BĐ-96314-TS 16.8 360 02-09-2021 17-09-2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ
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74 Nguyễn Đây Hoài Thanh BĐ-96314-TS 16.8 360 28-09-2021 12-10-2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

75 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 22.8 820 28-08-2021 20-09-2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

76 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 22.8 820 27-09-2021 19-10-2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

77 Đào Duy Khánh Hoài Thanh BĐ-97364-TS 22.2 900 27-09-2021 21-10-2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

78 Phạm Ngọc Hoài Thanh BĐ-97118-TS 20.4 830 30-09-2021 16-10-2021 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

79 Huỳnh Quy Hoài Thanh BĐ-97078-TS 21.9 420 30-09-2021 18-10-2021 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

80 Đào Duy Suối Hoài Thanh BĐ-95146-TS 24.1 767 27-09-2021 11-10-2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

81 Nguyễn Thư Hoài Thanh BĐ-95353-TS 16.7 700 28-06-2021 20-09-2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

82 Đào Duy Khánh Hoài Thanh BĐ-97364-TS 22.2 900 27-09-2021 24-10-2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

83 Nguyễn Thị Huệ Hoài Thanh BĐ-96599-TS 19.3 400 09-10-2021 13-10-2021 Lần 4

Đà Nẵng Tam Quan

84 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-99668-TS 28 822 24-09-2021 19-10-2021 Lần 1

Ba ngòi Đề Gi

85 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-97259-TS 22.2 775 25-09-2021 19-10-2021 Lần 2

Ba ngòi Đề Gi

86 Huỳnh Thương Hoài Thanh BĐ-98219-TS 22.3 861 27-09-2021 20-10-2021 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

87 Lê Tích Hoài Thanh BĐ-97254-TS 19.6 730 29-08-2021 24-09-2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

88 Lê Tích Hoài Thanh BĐ-97254-TS 19.6 730 02-10-2021 21-10-2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng, Câu cá 
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Vây ánh sáng

Vây ánh sáng
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Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, Câu cá 

ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ
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89 Phạm Ngọc Trưởng Hoài Thanh BĐ-98282-TS 22.8 780 18-09-2021 23-10-2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

90 Huỳnh Trai Hoài Thanh BĐ-96908-TS 19.1 710 04-03-2021 25-03-2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

91 Phạm Thanh Bình Hoài Thanh BĐ-97008-TS 20.15 525 27-09-2021 11-10-2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

92 Phan Năm Hoài Thanh BĐ-97006-TS 20.1 400 27-09-2021 20-10-2021 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

93 Phan Năm Hoài Thanh BĐ-97006-TS 20.1 400 27-09-2021 20-10-2021 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

94 Lê Thị Sang Hoài Thanh BĐ-98347-TS 22.7 730 28-09-2021 13-10-2021 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

95 Dương Cảnh Hoài Thanh BĐ-98136-TS 20.5 730 27-09-2021 20-10-2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

96 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-96847-TS 21.7 730 24-09-2021 22-10-2021 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

97 Chế Tin Hoài Thanh BĐ-98165-TS 22.5 730 02-10-2021 16-10-2021 Lần 3

Tam Quan Qui Nhơn

98 Lê Thái Bình Hoài Thanh BĐ-96604-TS 19.7 780 28-08-2021 17-09-2021 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

99 Lê Thái Bình Hoài Thanh BĐ-96604-TS 19.7 780 25-09-2021 20-10-2021 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

100 Đào Minh Vương Hoài Thanh BĐ-98194-TS 22.75 800 25-09-2021 22-10-2021 Lần 1

Cà Ná Qui Nhơn

101 Đỗ Văn Ánh Hoài Thanh BĐ-98074-TS 22.8 730 30-09-2021 20-10-2021 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

102 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97820-TS 20.7 455 23-08-2021 21-09-2021 Lần 2

Qui Nhơn Cà Ná

103 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97820-TS 20.7 455 23-09-2021 17-10-2021 Lần 3

Cà Ná Qui Nhơn
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104 Lê Văn Niên Hoài Thanh BĐ-97024-TS 18.9 500 03-10-2021 17-10-2021 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

105 Phan Thẩn Hoài Thanh BĐ-98160-TS 24.15 820 08-10-2021 24-10-2021 Lần 2

Qui Nhơn Qui Nhơn

106 Nguyễn Văn Hoa Hoài Thanh BĐ-98604-TS 19.7 444 30-09-2021 20-10-2021 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

107 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-96844-TS 21.6 475 24-09-2021 24-10-2021 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

108 Phan Văn Triều Hoài Thanh BĐ-98169-TS 22.7 918 26-09-2021 21-10-2021 Lần 3

Qui Nhơn Qui Nhơn

109 Trần Thanh Cọng Hoài Thanh BĐ-97801-TS 22.4 730 24-09-2021 18-10-2021 Lần 4

Qui Nhơn Qui Nhơn

110 Võ Văn Sinh Hoài Thanh BĐ-97085-TS 20.9 810 22-09-2021 20-10-2021 Lần 3

Cam Ranh Qui Nhơn

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH
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